
TT Tên Doanh Nghiệp TT
SP Sản phẩm Xếp 

hạng
Văn bản 

công nhận Điện thoại Ngày 
hết hạn

1 Kẹo dừa béo nước cốt dừa 4 sao QĐ: 114 
ngày 15/1/2020 15/1/2023

2 Kẹo dừa đậu phộng, sầu riêng 4 sao QĐ: 114 
ngày 15/1/2020  15/1/2023

3 Kẹo dừa lá dứa, sầu riêng 4 sao QĐ: 114 
ngày 15/1/2020  15/1/2023

4 Kẹo dừa cơm sầu riêng 4 sao QĐ: 114 ngày 
15/1/2020  15/1/2023

5 Dừa sấy giòn vị Gừng 3 sao QĐ: 2963 ngày 
10/7/2023 10/7/2026

6 Dừa sấy giòn vị Ớt 3 sao QĐ: 2963 ngày 
10/7/2023 10/7/2026

7 Dừa sấy giòn vị Sữa 3 sao QĐ: 2963 ngày 
10/7/2023 10/7/2026

8 Trà mảng cầu 3 sao QĐ: 2963 ngày 
10/7/2023 10/7/2026

3 CSở nước màu dừa Hồng Thủy
(Trần Thị Xuân Nhân) 9 Nước màu dừa 3 sao QĐ:316 

ngày 29/12/2022 0814893259 29/12/2025

10 Nem thịt Ngọc Ánh 3 sao QĐ: 1758 ngày 
23/5/2025 đợt 2 23/5/2028

11 Dồi thủ Ngọc Ánh 3 sao QĐ: 1758 ngày 
23/5/2025 đợt 2 23/5/2028

0975283750

DANH SÁCH
SẢN PHẨM OCOP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MỎ CÀY NAM

(Tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2025)

09097342991 CTY TNHH 1TV Tuyết Phụng
(Phạm Thị Tuyết Trang)

CTTNHH Funny Fruit
(Huỳnh Minh Thành)2



12 Patê Ngọc Ánh 3 sao QĐ: 1758 ngày 
23/5/2025 đợt 2 23/5/2028

13 Chà bông Ngọc Ánh 3 sao QĐ: 1758 ngày 
23/5/2025 đợt 2 23/5/2028

14 Chả lụa Ngọc Ánh 3 sao QĐ: 1758 ngày 
23/5/2025 đợt 2 23/5/2028

15 Lạp xưởng Ngọc Ánh 4 sao QĐ: 2280 ngày 
26/6/2025 26/6/2028

5 HKD cơ sở Phúc Hoàng Nhân
(Bùi Thị Phụng Kiều) 16 Đông trùng hạ thảo

 sinh khối khô 3 sao QĐ:5448 ngày
22/12/2023 983306983 22/12/2026

6 HKD Bùi Thị Bích Liễu 17 Lạp xưởng Trường Liễu 3 sao QĐ:5448 ngày
22/12/2023 838835832 22/12/2026

7
Hộ kinh doanh trại nấm Quế Anh
(Lê Thị Huế Thanh)

18 Nấm mối đen 3 sao QĐ: 1758 ngày 
23/5/2025 đợt 2 972520697 23/5/2028

19 Thịt gà tre Trung Nguyên 3 sao QĐ: 1756 ngày 
22/5/2025 đợt1 22/5/2028

20 Thịt gà tàu lai nòi 3 sao QĐ: 1756 ngày 
22/5/2025 đợt1 22/5/2028

8 HKD Phan Thanh Trung 379713868

0354120909Cơ sở Huỳnh Thị Ánh4
















